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Les transports en vietnamien

Les véhicules en vietnamien
voiture xe hơi

navire tàu

avion máy bay

train xe lửa

bus xe buýt

tram xe điện

métro tàu điện ngầm

hélicoptère máy bay trực thăng

yacht du thuyền

traversier phà

vélo xe đạp

taxi xe taxi

camion xe tải
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Le vocabulaire de la voiture en vietnamien
pneu lốp xe

volant vô-lăng

avertisseur sonore còi xe

batterie (électricité) ắc quy

ceinture de sécurité dây an toàn

diesel dầu diêzen
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essence xăng

tableau de bord bảng điều khiển

airbag túi khí

moteur động cơ
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Le bus et le train en vietnamien
arrêt de bus trạm dừng xe buýt

gare ga xe lửa

horaires thời gian biểu

minibus xe buýt nhỏ

autobus scolaire xe buýt trường học

plate-forme sân ga

locomotive đầu máy

train à vapeur tàu chạy bằng hơi nước

train à grande vitesse (TGV) tàu cao tốc

guichet phòng bán vé

voie ferrée đường ray xe lửa
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L’avion en vietnamien
aéroport sân bay

sortie de secours (avion) cửa thoát hiểm

aile cánh

réacteur động cơ

gilet de sauvetage áo phao

cabine de pilotage buồng lái

avion cargo máy bay chở hàng

planeur tàu lượn

classe économique hạng phổ thông

classe affaires hạng thương gia

première classe hạng nhất

douane hải quan

Les infrastructures en vietnamien
port hải cảng

route đường

autoroute đường cao tốc

station essence trạm xăng

feu (trafic) đèn giao thông
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parking bãi đậu xe

intersection ngã tư

station de lavage rửa xe

rond-point vòng xoay

éclairage public đèn đường

trottoir vỉa hè


